 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
   TRƯỜNG …

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động giáo dục năm học 2017 - 2018.

         Căn cứ Kế hoạch số 3001/KH-GDĐT-TC ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra hoạt động giáo dục các trường có vốn đầu tư nước ngoài, trường phổ thông tư thục giảng dạy chương trình nước ngoài chuẩn bị cho năm học 2017 - 2018;
         Trường ………….. báo cáo tình hình hoạt động giáo dục tính đến ngày ……. . Cụ thể như sau:

I./ THÔNG TIN PHÁP LÝ CỦA NHÀ TRƯỜNG:
1. Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận doanh nghiệp: 
	Tên doanh nghiệp
	Mã số
	Ngày cấp
	Vốn điều lệ
	Mức đầu tư
	Thời gian đầu tư

	
	
	
	
	
	


2. Quyết định cho phép thành lập trường, các văn bản cho phép mở cơ sở/chi nhánh: 
	Số Quyết định
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp

	
	
	


3. Giấy phép hoạt động giáo dục:

	Số Quyết định
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp

	
	
	


4. Địa chỉ và các thông tin liên quan: 
- Địa chỉ trụ sở/ cơ sở 1: (Số, đường, phường/xã, quận)
- Địa chỉ các cơ sở/chi nhánh:

+ Cơ sở 2:

+ Cơ sở 3:

...
- Điện thoại:

 
- Fax:

 
- Website:

- E-mail:
6. Số tài khoản tại ngân hàng giao dịch:
* Đính kèm Giấy chứng nhận và các Quyết định/Công văn.
II./ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

1. Chương trình giảng dạy nước ngoài:

- Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý: (nếu có)
..........................................................................................................................................
	Cấp học
	Chương trình giảng dạy
	Văn bằng
	Ghi chú

	MẦM NON
	
	
	

	TIỂU HỌC
	
	
	

	THCS
	
	
	

	THPT
	
	
	



2. Kế hoạch giảng dạy các môn học dành cho học sinh là người Việt Nam:
	Cấp học
	Môn học

(ghi cụ thể từng môn học hay theo chương trình của Bộ GD&ĐT)
	Thời lượng
	Ghi chú

	
	
	Số tiết/tuần
	Số giờ/tuần
	

	TIỂU HỌC
	
	
	
	

	THCS
	
	
	
	

	THPT
	
	
	
	


3. Kế hoạch thực hiện các hoạt động ngoài khóa, hoạt động bổ trợ việc dạy và học:
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Kiểm tra đánh giá các chương trình giảng dạy:
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

* Đính kèm công văn và danh mục sách giáo khoa.
III./ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

1.  Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: 
	Chức danh
	Số lượng
	Họ và tên
	Nhiệm kỳ
	Số Quyết định, ngày cấp

	Hội đồng quản trị
	
	
	
	

	Hiệu trưởng
	
	
	
	

	Phó Hiệu trưởng
	
	
	
	

	Ban kiểm soát
	
	
	
	



2. Giáo viên, nhân viên:

2.1 Báo cáo:
	Năm học
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	
	

	Cấp
	Giáo viên
	Nhân viên/

Chuyên viên
	Giáo viên
	Nhân viên/

Chuyên viên
	
	

	
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài

	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	

	THCS

THPT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	




2.2 Dự kiến năm học 2017 – 2018:
	
	Giáo viên
	Nhân viên/Chuyên viên

(số người làm việc tại các bộ phận)

	
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài

	Mầm non
	
	
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	

	THCS

THPT
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	


* Đính kèm các Quyết định và danh sách giáo viên.
III./ QUY MÔ HỌC SINH:

1. Báo cáo:
	Nội dung
	Khối lớp

	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Năm học 2015 - 2016

	Số lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số học sinh
	
	
	
	

	Năm học 2016 - 2017

	Số lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số học sinh
	
	
	
	


2. Dự kiến năm học 2017 – 2018:

	Nội dung
	Khối lớp

	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Số lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số học sinh
	
	
	
	


IV./ MỨC HỌC PHÍ:
	Năm học
	2015 – 2016
	2016 – 2017 
	2017 – 2018
(dự kiến)

	Cấp học
	Chương trình 
Việt Nam
	Chương trình 
nước ngoài
	Chương trình 
Việt Nam
	Chương trình 
nước ngoài
	Chương trình 
Việt Nam
	Chương trình 
nước ngoài

	Mầm non
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	Lớp 1
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 2
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 3
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 4
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 5
	
	
	
	
	
	

	THCS
	Lớp 6
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 7
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 8
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 9
	
	
	
	
	
	

	THPT
	Lớp 10
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 11
	
	
	
	
	
	

	
	Lớp 12
	
	
	
	
	
	


V./ TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT: (nếu có thì đánh x)
- Cơ sở đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà đầu tư/ nhà trường (
- Cơ sở đang sử dụng là cơ sở thuê, mượn ( 
- Về cơ sở vật chất:
(trường hợp trường có nhiều hơn 3 cơ sở thì tiếp tục tạo bảng tương tự)
	
	Trụ sở/ Cơ sở 1
	Cơ sở 2
	Cơ sở 3

	
	Có (x)
	Số lượng
	Diện tích
	Có (x)
	Số lượng
	Diện tích
	Có (x)
	Số lượng
	Diện tích

	Khối phòng học:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối phòng học bộ môn:

	Phòng TH Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng TH Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng TH Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Nghe - Nhìn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối phục vụ học tập

	Nhà tập đa năng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Đoàn - Đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng truyền thống
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu Hành chính – Quản trị:

	Phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Phó Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng họp/ Phòng Hội đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng các tổ chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhà kho
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vực khác:

	Khu nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhà ăn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hồ bơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sân chơi/Bãi tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vệ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu để xe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diện tích đất
	
	
	

	Chiếu cao công trình (số tầng)
	
	
	

	Thời gian thuê, mướn: (nếu có)
	
	
	


VI./ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
                                                                                ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ                              
                                                                               (Hiệu trưởng/ Nhà đầu tư)
                                                                                 (ký tên và đóng dấu)
* Đính kèm các hồ sơ theo báo cáo này (bao gồm các Quyết định, Giấy chứng nhận, Công văn có liên quan đến các nội dung tại báo cáo)
MẪU
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